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Họ và tên học sinh:
 Số báo danh: 

Mã đề 101
Câu 1: Một kính lúp có tiêu cự f = 5 cm. Người quan sát mắt không có tật, có khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 25 cm. Số bội giác của kính lúp khi người đó ngắm chừng ở vô cực bằng:


A. 5
B. 30
C. 125
D. 25

Câu 2: Một từ trường đều có phương thẳng đứng, hướng xuống. Hạt 
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 là hạt nhân nguyên tử He chuyển động theo hướng Bắc địa lý bay vào từ trường trên. Lực Lorenxơ tác dụng lên 
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 có hướng

A. Đông
B. Tây
C. Đông – Bắc
D. Nam

Câu 3: Trên sợi dậy đàn hai đầu cố định, dài l = 100 cm, đang xảy ra sóng dừng. Cho tốc độ truyền sóng trên dây đàn là 450 m/s. Tần số âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng


A. 200 Hz
B. 250 Hz
C. 225 Hz
D. 275 Hz

Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳn đứng, độ cứng k = 100 N/m, vật nặng khối lượng m = 500 g. Khi vật cân bằng lò xo dãn:


A. 2 cm
B. 2,5 cm
C. 4 cm
D. 5cm

Câu 5: Tốc độ cực đại của dao động điều hòa có biên độ A và tần số góc
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Câu 6: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn cùng pha 
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. O là trung điểm của 
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. Xét trên đoạn 
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: tính từ trung trực của 
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 (không kể O) thì M là cực đại thứ 5, N là cực tiểu thứ 5. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 7: Mắt không có tật là mắt


A. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trước màng lưới


B. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màng lưới


C. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết


D. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt phải điều tiết

Câu 8: Một vật dao động điều hòa có chu kỳ T. Thời gian ngắn nhất vật chuyển động từ vị trí biên về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa độ lớn cực đại là:


A. T/8
B. T/4
C. T/12
D. T/6

Câu 9: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch 
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 và dòng điện trong mạch 
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. Biểu thức nào sau đây về tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch là KHÔNG đúng?


A. 
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Câu 10: Dòng điện Phu-cô là


A. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi khối vật dẫn chuyển động cắt các đường sức từ


B. dòng điện chạy trong khối vật dẫn


C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên


C. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện 

Câu 11: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ biên về vị trí cân bằng. Nhận định nào là đúng?


A. Vận tốc chuyển động nhanh dần đều 
B. Vận tốc và lực kéo về cùng dấu


C. Tốc độ của vật giảm dần
D. Gia tốc có độ lớn tăng dần

Câu 12: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần 
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 F và cuộn dây thuần cảm có 
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 H mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch 
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. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:

A. 
[image: image26.wmf](

)

1,52cos100

12

itA

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 
B. 
[image: image27.wmf](

)

3cos100

12

itA

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 

C. 
[image: image28.wmf](

)

32cos100

4

itA

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 
D. 
[image: image29.wmf](

)

1,52cos100

4

itA

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 

Câu 13: Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 
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. M và N là hai đỉnh sóng nơi sóng truyền qua. Giữa M, N có 1 đỉnh sóng khác. Khoảng cách từ vị trí cân bằng của M đến vị trí cân bằng của N bằng:

A. 
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Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện 
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. Dòng điện qua tụ có biểu thức:


A. 
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Câu 15: Một vật chịu tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức điều hòa 
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. Biên độ dao động của vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng:


A. 
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B. 4 Hz
C. 
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 Hz
D. 2 Hz
Câu 16: Cho 3 loại đoạn mạch: chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đoạn mạch nào tiêu thụ công suất khi có dòng điện xoay chiều chạy qua?


A. chỉ có tụ điện và chỉ có cuộn dây thuần cảm



B. chỉ có điện trở thuần


C. chỉ có tụ điện


D. chỉ có cuộn dây thuần cảm

Câu 17: Một khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ. Gọi 
[image: image44.wmf]f

 là từ thông gửi qua khung dây. Độ lớn của 
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 bằng:


A. 0,5.B.S
B. 2.B.S
C. B.S
D. –B.S

Câu 18: Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý được quyết định bởi đặc trưng vật lý của âm là


A. Biên độ âm
B. Mức cường độ âm
C. Tần số âm
D. Cường độ âm

Câu 19: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Z là tổng trở của mạch. Điện áp hai đầu mạch 
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. Điện áp tức thời và biên độ hai đầu R, L, C lần lượt là 
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. Biểu thúc nào là đúng?

A. 
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Câu 20: Một đoạn dây dài 
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 mang dòng điện cường độ I = 5 A được đặt trong từ trường đều có cảm ứng bằng B = 0,2 T, sao cho đoạn dây dẫn vuông góc với đường sức từ. Độ lớn từ tác dụng lên đoạn dây dẫn bằng:


A. 0,2 N
B. 0,4 N
C. 0,3 N
D. 0,5 N
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Câu 21: Kẻ trộm giấu viên kim cương ở dưới đáy một bể bơi. Anh ta đặt chiếc bè mỏng đồng chất hình tròn bán kính R trên mặt nước, tâm của bè nằm trên đường thẳng đứng đi qua viên kim cương. Mặt nước yên lặng và mức nước là h = 2,0 m. Cho chiết suất của nước là 
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. Giá trị nhỏ nhất của R để người ở ngoài bể bơi không nhìn thấy viên kim cương gần đúng bằng:


A. 3,40 m
B. 2,27 m
C. 2,83 m
D. 2,58 m
Câu 22: Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 2 cm thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cách vị trí cân bằng một đoạn 6 cm thì động năng của vật là 0,32 J. Biên độ dao động của vật bằng

A. 12 cm
B. 10 cm
C. 14 cm
D. 8 cm
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Câu 23: Sóng dừng hình thành trên một sợi dây đàn hồi OB, với đầu phản xạ B cố định và tốc độ lan truyền 
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. Hình ảnh sóng dừng như hình vẽ. Sóng tới tại B có biên độ A = 2 cm, thời điểm ban đầu hình ảnh sợi dây là đường (1), sau đó các khoảng thời gian là 0,005 s và 0,015 s thì hình ảnh sợi dây lần lượt là (2) và (3). Biết 
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 là vị trí phần từ M của sợi dây lúc sợi dây duỗi thẳng. Khoảng cách xa nhất giữa M tới phần tử sợi dây có cùng biên độ với M là


A. 24 cm
B. 28 cm
C. 24,66 cm
D. 28,56 cm


Câu 24: Đặt điện áp 
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 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM có điện trở thuần R, đoạn mạch MB có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch AM và độ lớn góc lệch pha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi 
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 thì tương ứng là 
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. Giá trị U bằng


A. 60 V
B. 180 V
C. 90 V
D. 135 V

Câu 25: Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm:

[image: image203.png]



A. 
B. 
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C. 

D. 
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Câu 26: Ở mặt nước, một nguồn sóng đặt tại O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước với bước sóng 
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. M và N là hai điểm ở mặt nước sao cho 
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 và OM vuông góc với ON. Trên đoạn thẳn MN, số điểm mà tại đó các phần tử nước dao động ngược pha với dao động của nguồn O là


A. 4
B. 5
C. 3
D.6

Câu 27: Đặt điện áp 
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  và hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức 
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(A) và công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 150 W. Giá trị 
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 bằng


A. 120 V
B. 
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 V
C. 100 V
D. 
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Câu 28: Một sóng âm truyền trong không khí. Mức dường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 20 dB và 60 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M


A. 1000 lần
B. 10000 lần
C. 3 lần
D. 40 lần

Câu 29: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang diện tích 
[image: image74.wmf]5
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 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 
[image: image75.wmf]4
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 V/m. Trong mặt phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện trường, kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với vectơ gia tốc trong trường g một góc 
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 rồi buông nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấu g = 10 
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. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ là


A. 0,66 m/s
B. 0,50 m/s
C. 2,87 m/s
D. 3,41 m/s 
Câu 30: Ở mặt chất lỏng có 2 nguồn kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa, cùng pha theo phương thẳng đứng. Ax là nửa đường thẳng nằm ở mặt chất lỏng và vuông góc với AB. Trên Ax có những điểm mà các phần tử ở đó dao động với biên độ cực đại, trong đó M là điểm xa nhất, N là điểm kế tiếp với M, P là điểm kế tiếp với N và Q là điểm gần A nhất. Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm. Độ dài đoạn QA gần nhất với giá trị nào sau đây?


A. 3,1 cm
B. 4,2 cm
C. 2,1 cm

D. 1,2 cm

[image: image207.png]


Câu 31: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có đồ thị như hình vẽ. Phương trình vận tốc của chất điểm là:


A. 
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Câu 32: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào 


A. biên độ của ngoại lực
B. tần số riêng của hệ


C. pha của ngoại lực
D. tần số của ngoại lực
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Câu 33: Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng 
[image: image82.wmf] 
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 của một con lắc lò xo vào thời gian t. Tần số dao động của con lắc bằng 

A. 37,5 Hz
B. 10 Hz

C. 18,75 Hz
D. 20 Hz

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM ghép nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM chỉ có biến trở R; đoạn mạch MB gồm cuộn dây không thuần cảm ghép nối tiếp với tụ C. Điều chỉnh R đến giá trị 
[image: image83.wmf]0
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 sao cho công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng đoạn mạch MB bằng 
[image: image84.wmf]403

 V và công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB bằng 90W. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch MB bằng

A. 30 W
B. 22,5 W
C. 40 W
D. 45 W

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image85.wmf]2cos100t
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V vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm  L thay đổi được. Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 125 V và điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 80 V. Giá trị của U là 

A. 48 V
B. 75 V
C. 64 V
D. 80V

Câu 36: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa thao phương thẳn đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 
[image: image86.wmf]2
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 và 
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. Thời gian ngắn nhất kể từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là


A. 
[image: image88.wmf]7
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 s
B. 
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s 
C. 
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D. 
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Câu 37: Cho con lắc đơn dài 
[image: image92.wmf]100
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, vật nặng m có khối lượng 100g, dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10
[image: image93.wmf]2

/

ms

. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc 
[image: image94.wmf]0
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 rồi thả nhẹ. Bỏ qua ma sát. Chọn đáp án đúng.


A. Lực căng của dây treo có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí biên và bằng 0,5N


B. Tốc độ của vật khi qua vị trí có li độ góc 
[image: image95.wmf]30
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 xấp xỉ bằng 2,7 (m/s)


C. Lực căng của dây treo khi vật qua vị trí có li độ góc 
[image: image96.wmf]30
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 xấp xỉ bằng 1,598 (N)


D. Khi qua vị trí cân bằng tốc độ của vật lớn nhất là 
[image: image97.wmf]10

 m/s

Câu 38: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần 
[image: image98.wmf]1
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 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 
[image: image99.wmf]3
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 F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần 
[image: image100.wmf]2

R

 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là: 
[image: image101.wmf]7
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 (V) và 
[image: image102.wmf]150cos100
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 (V). Hệ số ccong suất của đoạn mạch AB là

A. 0,86
B. 0,71
C. 0,84
D. 0,91

Câu 39: Lăng kính có thiết diện là tam giác có góc chiết quang A đặt trong không khí. Biết chiết suất của lăng kính 
[image: image103.wmf]3
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. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới mặt bên thứ nhất và cho tia ló ra khỏi mặt bên thứ hai. Biết góc lệch cực tiểu của tia sáng qua lăng kính bằng góc chiết quang. Tìm góc chiết quang.


A. 
[image: image104.wmf]60
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image108.wmf]0
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 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Ban đầu, khi 
[image: image109.wmf]0
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 thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại 100V. Tăng giá trị điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 50V thì cường độ dòng điện trong mạch trễ pha so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 
[image: image110.wmf]15

°

. Tiếp tục tăng giá trị điện dung C đến khi điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện bằng 40V. Khi đó, điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm thuần có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 66V
B. 62 V
C. 70 V
D. 54 V
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LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án A

Phương pháp: Áp dụng công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chùng ở vô cực 
[image: image111.wmf]Đ
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Cách giải: 

Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là 
[image: image112.wmf]25
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Câu 2: Đáp án B

Phương pháp: Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải

Cách giải: Đáp áp B

Câu 3: Đáp án C

Phương pháp: Áp dụng công thức xác định tần số âm cơ bản do dây đàn phát ra 
[image: image113.wmf]0
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Cách giải:
Tần số âm cơ bản do dây đàn phát ra là 
[image: image114.wmf]0

450

225

22.2

v

fHz

l

===

  

Câu 4: Đáp án D

Phương pháp: Áp dụng công thức tính độ dãn của lò xo đứng khi ở cân bằng 
[image: image115.wmf]mg
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Cách giải:

Khi ở vị trí cân bằng lò xo dãn một đoan bằng 
[image: image116.wmf]0,5.10
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Câu 5: Đáp án D

Tốc độ cực đại của con lắc lò xo khi đi qua vị trí cân bằng là 
[image: image117.wmf]vA
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Câu 6: Đáp án C

Câu 7: Đáp án B

Mắt không có tật là mắt khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên màng lưới

Câu 8: Đáp án D

Phương pháp: Sử dụng vòng tròn lượng giác trong dao động cơ

Cách giải:

Vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc cực đại là 
[image: image118.wmf]2
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Góc mà vật quét được khi đi từ vị trí biên về vị trí gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc cực đại lần đầu tiên là 
[image: image119.wmf]3
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[image: image209.png]



Áp dụng mối liên hệ giữa chu kỳ và góc quét ta có thời gian ngắn nhất mà chuyển động từ vị trí biên về vị trí có gia tốc bằng nửa gia tốc cực đại là 
[image: image120.wmf].
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Câu 9: Đáp án B

Câu 10: Đáp án A

Câu 11: Đáp án B

Câu 12: Đáp án A

Phương pháp: Đại cương về mạch R, L, C mắc nối tiếp

Cách giải:

Cảm kháng, dung kháng và tổng trở của toàn mạch là
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Cường độ dòng điện cực đại qua mạch là 
[image: image122.wmf]0
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Độ lệch pha giữa u và I là 
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Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là 
[image: image124.wmf]1,52cos100

12

iA

p

p

æö

=+

ç÷

èø

 

Câu 13: Đáp án A

Phương pháp: Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng liên tiếp trên phương truyền sóng và một bước sóng 

Cách giải: 

M và N là hai đỉnh sóng mà giữa chúng còn một đỉnh sóng nữa vậy khoảng cách giữa M và N là 2 bước sóng

Câu 14: Đáp án A

Phương pháp: trong mạch điện chỉ có tụ thì i sớm pha hơn u góc 
[image: image125.wmf]2
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Cách giải:

Dung kháng và cường độ dòng điện cực đại qua mạch là


[image: image126.wmf]0
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Vì trong mạch chỉ chứa tụ nên i sớm pha hơn u góc 
[image: image127.wmf]2
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 vậy pha ban đầu của I là 
[image: image128.wmf]1
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Dòng điện qua mạch có biểu thức là 
[image: image129.wmf]2
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Câu 15: Đáp án D

Phương pháp: Để biên độ dao động của vật đạt cực đại thì trong hệ xảy ra hiện tượng cộng hưởng

Cách giải:

Để biên độ dao động của vật đạt cực đại khi vật có tần số dao động riêng bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức 2Hz

Câu 16: Đáp án B

Mạch chứa điện trở thuần sẽ tiêu thụ công suất khi có dòng diện xoay chiều chạy qua

Câu 17: Đáp án C

Phương pháp: Áp dụng công thức tính từ thông qua vòng dây 
[image: image130.wmf]cos
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Cách giải:

Vì có 1 khung dây => N = 1; cảm ứng từ B sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với đường sức từ => 
[image: image131.wmf]cos1

j

=

. Vậy từ thông gửi qua khung dây là 
[image: image132.wmf].
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Câu 18: Đáp án C

Tần số âm là đặc trưng vật lý quyết định độ cao của âm

Câu 19: Đáp án C

Câu 20: Đáp án D

Phương pháp: Áp dụng công thức tính lực từ 
[image: image133.wmf]sin
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Cách giải:

Độ lớn lực từ tác dụng lên sợi dây được xác định bởi biểu thức


[image: image134.wmf]sin0,2.5.0,5.10,5
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Câu 21: Đáp án B

Phương pháp: ÁP dụng điều kiện để ó phản xạ toàn phần

Để người ngoài bể không quan sát thấy viên kim cương thì tia sáng từ viên kim cương đến rìa của tấm bè bị phản xạ toàn phần không cho tia khúc xạ ra ngoài không khí

Góc tới giới hạn ứng với cặp môi trường nước và không khí là 
[image: image135.wmf]2
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Từ hinh vẽ ta có 
[image: image136.wmf]min
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Câu 22: Đáp án B

Phương pháp: Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng

Cách giải: 

Ta có


[image: image137.wmf](

)

22

2

22

11

0,48

1

22

0,02100/

11

2

30,32

22

kxkA

kxjkNm

kxkA

ì

+=

ï

ï

=>==>=

í

ï

+=

ï

î

 


[image: image138.wmf]2
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Câu 23: Đáp án C

Chu kỳ sóng là 
[image: image139.wmf]0,0050,04.16
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[image: image140.wmf]0
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 cách nút gần nhất một khoảng 
[image: image141.wmf]0
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Điểm có cùng biên độ với M sẽ nằm ở bó sóng cuối cùng, luôn dao động ngược pha với M. Từ hình vẽ ta có 
[image: image142.wmf](

)

(

)

2

2

max

2.222424,66

dcm

=+=

 

Câu 24: Đáp án C

Do 
[image: image143.wmf]12
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 nên ta có: 
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[image: image145.wmf](
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[image: image146.wmf](
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Từ (1) và (2) ta được 
[image: image147.wmf]90
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Câu 25: Đáp án  D

Câu 26: Đáp án A

Phương pháp: Áp dụng điều kiện để điểm H dao động ngược pha với nguồn

Cách giải:

[image: image210.png]



Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ O xuống MN

Ta có 
[image: image148.wmf]OMN
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 vuông tại O 
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Để H dao động ngược pha với nguồn O thì 


[image: image150.wmf](
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Giải hệ bất phương trình ta có 4 giá trị của k thỏa mãn điều kiện

Câu 27: Đáp án D

Phương pháp: Áp dụng công thức tính công suất của mạch ddienj xoay chiều 
[image: image151.wmf]cos
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Cách giải:

Công suất tiêu thụ của mạch là


[image: image152.wmf]0
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Câu 28: Đáp án B

Phương pháp: Áp dụng công thức tính mức cường độ âm 
[image: image153.wmf]0
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Cách giải:

Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm M là
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Câu 29: Đáp án A

Phương pháp: Áp dụng con lắc đơn chuyển động trong điện trường nằm ngang

Cách giải:

Gia tốc hấp dẫn của con lắc khi đặt trong điện trường nằm ngang là


[image: image155.wmf](
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Vị trí cân bằng mới của con lắc là 
[image: image156.wmf]tan145
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Vận tốc cực đại của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là


[image: image157.wmf](
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Câu 30: Đáp án C

Ta thấy trên nửa đường thẳng kẻ từ A và vuông góc với AB có 4 điểm theo thứ tự M, N, P, Q dao động với biên độ cực đại, nên trên AB có 9 điểm dao động với biên độ cực đại với 
[image: image158.wmf](
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Cực đại tại M, N, P, Q ứng với 
[image: image159.wmf]1;2;3;4
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Đặt AB = a

Tại C trên Ax là điểm dao động với biên độ cực đại: 

[image: image160.wmf](
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Từ (*) và (**) suy ra 
[image: image161.wmf]2
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Tại M: ứng với k = 1: 
[image: image162.wmf]2
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Tại N: ứng với k = 2: 
[image: image163.wmf](
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Tại P: ứng với k = 3: 
[image: image164.wmf](
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Tại Q: ứng với k = 4: 
[image: image165.wmf](
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Lấy (1) – (2): 
[image: image166.wmf](
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Lấy (2) – (3):
[image: image167.wmf](
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Lấy (5) – (6): ------->
[image: image168.wmf](
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 và 
[image: image169.wmf]l

 = 4 cm. Thế vào (4) ---> QA = 2,125 cm

Câu 31: Đáp án B

Phương pháp: Áp dụng tổng hợp dao động điều hòa

Cách giải:

Phương trình dao động của 
[image: image170.wmf]12
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 lần lượt là 
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Phương trình dao dộng tống quát của x là 
[image: image172.wmf]12
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Phương trình vận tốc của chất điểm là 
[image: image173.wmf](
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Câu 32: Đáp án C

Câu 33: Đáp án C

Câu 34: Đáp án A

Khi R biến thiên để công suất tiêu thụ trên biến trở là cực đại, ta có
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Công suất tiêu thụ trên mạch khi đó là 
[image: image175.wmf](
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Kết hợp với giả thuyết: 
[image: image176.wmf](
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Thay vào (1) ta tìm được 
[image: image177.wmf]40
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Vậy công suất tiêu thụ trên MB là 
[image: image178.wmf]2
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Câu 35: Đáp án B

Phương pháp: Áp dụng điều kiện 
[image: image179.wmf]max
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 khi thay đổi L

Cách giải:

Khi L thay đổi để 
[image: image180.wmf]max
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Câu 36: Đáp án A

Ta có: 
[image: image182.wmf]2
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Khi vật ở VTCB, lò xo bị dãn 4cm. Ban đầu, vật ở vị trí cân bằng, v>0. Vậy để lực đàn hồi cực tiểu, tức là lò xo không nén không giãn, thì vật phải đi về điểm có li độ 
[image: image183.wmf]4,0
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Từ đường tròn lượng giác, góc quét được là 
[image: image184.wmf]77
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Câu 37: Đáp án D

Phương pháp: Áp dụng công thức tính vận tốc cực đại của con lắc đơn 
[image: image185.wmf](
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Cách giải:

Tốc độ cực đại của con lắc khi đi qua vị trí cân bằng là
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Câu 38: Đáp án C

Phương pháp: Giản đồ vecto trong mạch điện xoay chiều

Cách giải: 

+ Ta cso 
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+ Từ hình vẽ có: 
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* Xét đoạn mạch AM: 
[image: image191.wmf]50
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* Xét đoạn mạch MB: 
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Hệ số công suất của mạch AB là:
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Câu 39: Đáp án A

Phương pháp: Xác định góc lệch cực tiểu của lăng kính

Cách giải: 

Khi có góc lệch cực tiểu thì 
[image: image194.wmf]min
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Mà 
[image: image195.wmf]min
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Câu 40: Đáp án A

Phương pháp: Áp dụng điều kiện C biến thiên để 
[image: image196.wmf]C
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Cách giải: 

Theo bài ra ta có
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)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

max

2222

22

2

22

22

2

2

.

100

50;tan1523

23

.

.

1

2

23

.

222

40

5

L

C

LC

CCL

L

LL

C

CL

LC

L

C

C

LC

URZ

U

R

ZZ

UZZR

R

ZR

URZRZ

UZ

UZR

RR

RZZ

RR

URZ

UZ

U

U

RR

RZZ

+

==

-

=°==>=--

--

++

===>==>=

+-

+-

+

==>==

+-

 

Thay 
[image: image198.wmf]0,61
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Ta có 
[image: image199.wmf]65,5
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